2. HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA THÀNH PHỐ

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quản lý ba khu quy hoạch xử lý chất thải rắn (trừ công trường xử lý rác Đông Thạnh và Gò Cát đã đóng cửa). Thông tin chi tiết của các khu quy hoạch như sau :

2.1. Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố


a. Hồ sơ pháp lý:

· Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ thướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020, trong đó quy hoạch khu xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn Tây Bắc huyện Củ Chi với quy mô 100 ha;

· Quyết định số 5875/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi; 

· Văn bản số 5715/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về điều chỉnh ranh quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc; 


· Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc duyệt dự toán kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc huyện Củ Chi;

· Thông báo số 154/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tại cuộc họp tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố;

· Tờ trình số 872/TTr – SQHKT ngày 04 tháng 04 năm 2012 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc đề nghị phê duyệt nhiện vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc huyện Củ Chi. 

b. Tiến độ thực hiện:
b.1 Hiện trạng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi:


· Tổng diện tích khu đất là 822 ha nay được điều chỉnh quy hoạch phân khu còn 687 ha (giảm 135 ha), trừ diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 336 ha, diện tích chưa bồi thường khoảng 351 ha.

· Cơ cấu sử dụng đất được bố trí như sau:

	STT
	Khu chức năng
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Đất cây xanh cách ly
	231,5947
	33,68

	2
	Đất giao thông đê bao
	71,86151
	10,45

	3
	Đất kênh mương
	10,8539
	1,58

	4
	Đất xây dựng công trình
	373,40109
	54,30

	
	Tổng
	687,7112
	100


· Khu đất xây dựng công trình 373,40109 ha bao gồm các Phân khu:

	STT
	Phân khu
	Theo điều chỉnh quy hoạch phân khu 
đang thực hiện

	
	
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)
	Ghi chú

	1
	Khu sản xuất phân bón:
	91,3798
	24,48
	

	
	Công ty cổ phần Thành công 
	15,0149
	
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	
	Nhà máy xử lý rác công nghệ TBS - Công ty Môi trường đô thị
	7,1412
	
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	
	Công ty Vietstar 
	28,0098
	
	Đất đã bồi thường GPMB, đang hoạt động

	
	Công ty Tâm Sinh Nghĩa 
	20
	
	Đất đã bồi thường GPMB, đang hoạt động

	
	Đất trống (1)
	2,0215
	
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	
	Đất chưa giao nhà đầu tư
	19,1924
	
	Đất chưa bồi thường GPMB

	2
	Bãi chôn lấp hợp vệ sinh:
	41,0978
	11,01
	

	
	Bãi chôn lấp số 2 - Công ty Môi trường đô thị
	19,5
	
	Đất đã bồi thường GPMB, đang hoạt động

	
	Bãi chôn lấp số 3 - Công ty Môi trường đô thị
	21,5978
	
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	3
	Bãi chôn lấp chất thải nguy hại:
	18,4466
	4,94
	

	
	Công ty Môi trường đô thị
	5,7001
	
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	
	MBS 
	12,7465
	
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	4
	Khu xử lý chất thải nguy hại
	47,0582
	12,60
	Đất chưa bồi thường GPMB 

	5
	Khu lò đốt
	19,4563
	5,21
	Đất chưa bồi thường GPMB 

	6
	Khu xử lý chất thải công nghiệp
	23,545
	6,30
	Đất chưa bồi thường GPMB 

	7
	Khu xử lý bùn thải
	31,9799
	8,57
	Đất chưa bồi thường GPMB

	8
	Khu dự phòng
	23,7531
	6,36
	Đất chưa bồi thường GPMB

	9
	Khu kỹ thuật trung tâm
	7,9409
	2,12
	Đất đã bồi thường GPMB, chưa hoạt động

	10
	Khu xử lý hóa-lý
	2,5597
	0,69
	Đất chưa bồi thường GPMB 

	11
	Khu triển khai các công trình phụ trợ ( gồm khu xử lý nước rỉ rác, nhà điều hành, trạm cân… ) và bãi chôn lấp hợp vệ sinh ngừng hoạt động ( bãi số 1, bãi số 1A)


	66,18379
	17,72
	Đất đã bồi thường GPMB, đang hoạt động, riêng Bãi số 1, 1A ngưng hoạt động

	
	Tổng
	373,40109
	100
	


* Diện tích đất còn lại phục vụ nhu cầu xử lý rác là 277,2167 ha/ 373,40109 ha
( trừ diện tích các Khu kỹ thuật trung tâm, Khu xử lý hóa-lý, Khu phụ trợ, bãi chôn lấp số 1, 1A ngưng hoạt động và bãi chôn lấp số 2 chuẩn bị ngừng hoạt động ).  

b.2  Tiến độ thực hiện

· MBS đã trình Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi tại tờ trình số 768/QLKLH-QHXD ngày 14 tháng 12 năm 2011 và tờ trình số 66/QLKLH-QHXD ngày 01/3/2012. 
· Sở Quy hoạch-Kiến trúc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tại tờ trình số 872/TTr-SQHKT ngày 04 tháng 4 năm 2012.
Sau khi Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu được phê duyệt, MBS phối hợp với Công ty TNHH thiết kế kiến trúc P.A (đơn vị tư vấn) tiếp tục lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu và trình các cơ quan chức năng có ý kiến, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

2.2. Khu quy hoạch xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước


a. Hồ sơ pháp lý:

· Quyết định số 10454/KTST-QH ngày 31 tháng 8 năm 1999 của Kiến trúc sư Trưởng thành phố về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết cụm công trình Nghĩa trang - Công trường xử lý rác - Trường bắn thi hành án tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh có quy mô diện tích 258ha;

· Công văn số 8334/UBND-ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về xác định ranh quy hoạch điều chỉnh khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước;

· Thông báo số 434/TB-VP ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung khu chức năng xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại của các dự án mới để tổng hợp đưa vào phương án xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại chung của thành phố;

· Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh;

· Công văn 6914/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam (Công ty VWS) mở rộng dự án xây dựng bến thủy nội địa và trồng cây xanh cách ly;

· Công văn số 3212/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân và trung tâm hỏa táng tại Đa Phước của Công ty Trách nhiêm hữu hạn xử lý chất thải Hòa Bình (Công ty Hòa Bình);

· Công văn 213/SQHKT-HTKT ngày 19 tháng 04 năm 2012 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc góp ý về chấp thuận chủ trương cho phép triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án “Xây dựng trạm tiếp nhận, chế biến và xử lý bùn tại xã Đa Phước;

· Công văn số 505/SQHKT-HTKT  ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về rà soát và làm rõ việc bổ sung chức năng khu xử lý chất thải công nghiệp nguy hại vào quy hoach phân khu 1/2000 khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước.

b. Tiến độ thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chuyển giao cho MBS quản lý dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tại Công văn số 1085/UBND-ĐTMT ngày 18 tháng 02 năm 2008; 

MBS ký hợp đồng số số 431/HĐ-QLKLH-QHXD ngày 29/07/2009 với công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Xây dựng CPC (Công ty CPC) để thực hiện dự án;

Thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân Khu Đa Phước đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 với cơ cấu sử dụng đất như sau:

	STT
	Khu chức năng
	Cơ cấu

	
	
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)

	A
	Khu xử lý và nghĩa trang
	297,75
	48,5

	1
	Khu nghĩa trang
	67,26
	10,95

	2
	Khu công trường xử lý rác chất thải
	160,81
	26,19

	3
	Khu xử lý bùn thoát nước
	40,02
	6,52

	4
	Khu dự trữ phát triển
	13,23
	2,16

	5
	Trục đường vào
	16,43
	2,68

	B
	Khu cây xanh cách ly – kênh rạch
	316,13
	51,5

	
	Tổng cộng
	613,88
	100


Trong quá trình thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đa Phước đã phát sinh thêm 3 nội dung: (i) bổ sung khu chức năng xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại của các dự án mới theo Thông báo số 434/TB-VP ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, (ii) điều chỉnh mục đích sử đụng đất đối với phần diện tích đất còn lại (quy mô 7,622 ha) sang đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân và trung tâm hỏa táng theo công văn số 2312/UBND – ĐTMT ngày 02 tháng 07 năm 2011 (iii) giao Công ty VWS xây dựng bến thủy nội địa và trồng cây xanh cách ly diện tích 39,6 ha trong khu vực trồng cây xanh cách ly quy mô 322,57 ha theo công văn số 6914/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sở Quy hoạch – Kiến trúc có công văn số số 213/SQHKT-HTKT ngày 27 tháng 09 năm 2012 trình Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất kiến nghị không điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, đồng thời cho phép cập nhật 3 nội dung liên quan vào quá trình lập đồ án quy hoạch.

Riêng nội dung bổ xung khu chức năng xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại chờ ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố theo đề nghị của Công ty VWS xin đầu tư “ Nhà máy xử lý CTCN – CTNH, y tế” công xuất các giai đoạn từ năm 2012 – 2024 là 321 – 841 tấn/ngày, trên diện tích 5ha thuộc khu 128 ha đã giao VWS, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có công văn số 505/SQHKT-HTKT ngày 27/02/2012 về việc đề nghị báo cáo chính phủ xem xét. 

2.3. Khu công nghiệp xử lý rác Long An – Thành phố Hồ Chí Minh

- Khu công nghiệp xử lý rác Long An – Thành phố Hồ Chí Minh (tên gọi khác là khu xử lý rác Tân Thành) thuộc địa bàn xã Tân Lập huyện Thủ Thừa tỉnh Long An cách trung tâm TPHCM khoảng 55-60km (nếu đi theo hướng Quốc lộ 1A) và cách Khu liên hiệp XLCTR Tây Bắc thành phố khoảng 67km (nếu đi theo hướng thị trấn Đức Hòa đến đường N2 tiếp giáp khu công nghiệp).

- Theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 thì khu công nghiệp có tổng diện tích là 1.760ha (trong đó có 850-980 ha là vành đai cây xanh cách ly, khu xử lý rác có tổng diện tích 580-730 ha). 

 - Theo Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn ba Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020, đây là khu quy hoạch để xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp cho liên tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh (không có chức năng xử lý chất thải nguy hại). Tuy nhiên, trong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An phê duyệt nêu trên thì trong khu xử lý rác có các phân khu chức năng để xử lý chất thải nguy hại là khu chôn lấp an toàn, diện tích 60-75ha, công suất xử lý 1.000 – 1.500 tấn/ngày. Như vậy, ở đây có sự chưa thống nhất giữa nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của Khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An phê duyệt và chức năng quy hoạch của khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đang được thực hiện, dự kiến Khu công nghiệp xử lý chất thải rắn Long An – TPHCM  khi đi vào hoạt động có các hạng mục bãi chôn lấp hợp vệ sinh, bãi chôn lấp an toàn, nhà máy sản xuất compost, nhà máy phân loại tái chế sẽ tiếp nhận khoảng 2/3 lượng chất thải rắn thu gom được trên địa bàn tỉnh Long An và 1/3 lượng chất thải rắn từ Thành Phố Hồ Chí Minh, công suất ổn định trung bình dao động trong khoảng 10.000-15.000 tấn/ngày, trong đó giai đoạn 1 (15 năm: từ 2010-2025: 7.000 tấn/ngày); giai đoạn 2 (15 năm: từ 2025-2040: 15.000 tấn/ngày); và giai đoạn 3 (20 năm: từ 2040-2060: 20.000 tấn/ngày).

- Về giao thông, việc vận chuyển rác từ thành phố Hồ chí Minh đến vị trí tiếp giáp Khu công nghiệp bằng đường bộ và đường thủy có thể được thực hiện theo các hướng :


+ Đi theo hướng Quốc Lộ 1A đến thị trấn Thủ Thừa và theo trục đường quy hoạch ven kênh Bo Bo (chưa được xây dựng) dài 10km tính từ thị trấn Thủ Thừa đến Khu công nghiệp. Khoảng cách vận chuyển bằng đường bộ theo hướng này ước tính 60 km tính từ trung tâm thành phố. Tuy nhiên, do chưa có trục đường quy hoạch 10km nên trên thực tế chưa thể vận chuyển rác đến khu công nghiệp theo hướng này. Hiện tại 2 trục đường ven kênh Bo Bo hiện hữu có mặt đường rất hẹp (3-5m) nối từ thị trấn Thủ Thừa tiếp cận đến khu vực dự án từ hướng Tây Nam, nhưng chưa được gia cố và hiện lồi lõm rất khó đi lại, chỉ có thể đi lại bằng xe máy dù rất khó khăn, không đáp ứng yêu cầu vận chuyển rác. Ngoài ra dọc theo tuyến này có 04 cầu đang được xây dựng trong đó có 03 cầu trên tuyến đường này và 01 cầu vượt kênh Bo Bo từ hướng Tây Nam vào khu vực dự án.


+ Đi theo hướng đường Bà Hom đến thị trấn Đức Hòa, sau đó đi theo đường N2 (đường Hồ Chí Minh) đến vị trí Khu công nghiệp. Tuyến đường N2 hiện hữu có chiều rộng 9m từ thị trấn Đức Hòa tiếp giáp khu vực dự án dọc theo phía Tây Bắc (theo quy hoạch tuyến đường N2 có chiều rộng 27m nhưng chưa được xây dựng). Khoảng cách vận chuyển bằng đường bộ theo hướng này khoảng 44 km tính từ trung tâm thành phố Tuy nhiên, với hiện trạng kỹ thuật của tuyến đường này không thể vận chuyển rác bằng các xe ép tải trọng trên 10 tấn.


+ Việc vận chuyển rác bằng đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh về khu công nghiệp đang được nghiên cứu. Theo đồ án quy hoạch thì một trong các tuyến vận chuyển đường sông được lựa chọn là Sài Gòn – kênh Tẻ – kênh Đôi – sông Bến Lức – sông Vàm Cỏ Đông – tuyến kênh dẫn vào khu công nghiệp, khoảng cách vận chuyển ngắn nhất là từ cảng trung chuyển Bình Điền (dự kiến được xây dựng, có vị trí thuộc bờ phải sông Chợ Đệm, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, phía Tây Nam thành phố, gần cầu Bình Điền) đến khu công nghiệp là 38,35km. Song song đó phải tiến hành nạo vét, mở rộng kênh Ba Dồn, kênh Ranh khoảng 9km mới đảm bảo việc vận chuyển rác bằng đường thủy.


- Hiện nay, khu công nghiệp chỉ mới thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa được san lấp mặt bằng, chưa có cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước) và do khu vực chưa có đường dẫn vào Khu công nghiệp nên việc di chuyển đến khu công nghiệp từ hướng Quốc lộ 1A hoàn toàn được thực hiện bằng phương tiện đường thủy.


- Về công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, trước đây căn cứ theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 1085/UBND-ĐTMT ngày 18/02/2008, Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (MBS) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tiến hành triển khai công tác lập đồ án (do đơn vị tư vấn là công ty TNHH Thiết kế kiến trúc P.A thuộc Trường Đại học Kiến trúc TPHCM thực hiện). Công tác lập đồ án đã được thực hiện hoàn tất được 80% khối lượng và đã có báo với Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An. Tuy nhiên, đến năm 2010 thì căn cứ theo thẩm quyền được phân cấp tại quyết định 1440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1256/BXD-HTKT ngày 06/07/2010 về việc chấp thuận chọn Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) làm nhà đầu tư khu xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An. Sau đó, công ty VWS có văn bản đề nghị thành phố xem xét chấp thuận giao công ty thực hiện việc lập đồ án quy hoạch chi tiết để phù hợp với ý tưởng và quy mô đầu tư của dự án do mình đề xuất. Trên cơ sở đó,  Ủy ban nhân dân thành phố đã có thông báo số 202/TB-VP ngày 01/04/2011 chấp thuận chủ trương giao công ty VWS lập đồ án quy hoạch chi tiết và trồng rừng tại khu công nghiệp. Hiện nay, MBS đã bàn giao toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết cũng như nhiệm vụ trồng rừng cho công ty VWS tiếp tục thực hiện. Theo thông báo của công ty VWS, hiện công ty đang tổ chức cho chuyên gia nước ngoài tiến hành khảo sát nhưng chưa nêu rõ tiến độ hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết 1/2000 khu công nghiệp.


Theo ước tính ban đầu của công ty VWS, thời gian hoạt động của khu công nghiệp từ 75-100 năm, có tổng mức đầu tư khoảng 700 triệu USD trong 20 năm.
